
Ngành: Điều dưỡng

Mã số ngành: 7720301 Số tín chỉ tích lũy:150 tín chỉ

Tổng LT
TH/

TN
TT

ĐA

MH

KL

TN

56 56 0 0 0 0

14 14 0 0 0 0

1 POL105 Triết học Mác - Lênin 3 3

2 POL106 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2 POL106

3 POL107 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 POL107

4 POL108 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 2 POL109

5 POL109 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 POL108

6 LAW101 Pháp luật đại cương 3 3

9 9 0 0 0 0

1 INT201 Đại cương về công nghệ thông tin và truyền thông 3 3

2 ENG201 Tiếng Anh giao tiếp 1 3 3

3 ENG202 Tiếng Anh giao tiếp 2 3 3 ENG201

6 6

1 JAP201 Tiếng Nhật giao tiếp 1 3 3

2 KOR201 Tiếng Hàn giao tiếp 1 3 3

3 JAP202 Tiếng Nhật giao tiếp 2 3 3 JAP201

4 KOR202 Tiếng Hàn giao tiếp 2 3 3 KOR201

3 3 0 0 0 0

1 BUS101 Tinh thần khởi nghiệp 3 3

12 12 0 0 0 0

1 NAS101 Môi trường và con người 3 3

2 NUR202 Hóa học 3 3

3 NUR203 Sinh học và di truyền 3 3

4 NAS203 Thống kê ứng dụng 3 3

9 9 0 0 0 0

1 SOS101 Kinh tế, văn hóa, xã hội ASEAN 3 3

2 SOS205 Giao tiếp đa văn hóa 3 3

3 SOS102 Văn Hiến Việt Nam 3 3

3 3 0 0 0 0

1 SKL101 Phương pháp học đại học 3 3

94 58 19 5 0 12 0

11 8 3 0 0 0 0

1 NUR204 Vật lý và y sinh học 2 2 NUR203

2 NUR301 Nhập môn ngành 2 2

3 NUR302 Trải nghiệm ngành, nghề 1 1

4 NUR303 Giải phẫu 2 2

Mã HP 

học trước
STT Mã HP Tên học phần

Số tín chỉ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Đối tượng áp dụng: Từ khóa tuyển sinh 2023

I.4. Các học phần về khoa học xã hội, nhân văn và đa văn hóa

I.2. Các học phần về ứng dụng CNTT và sử dụng ngoại ngữ

I.1. Các học phần về lý luận chính trị và pháp luật

I. GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 267/MYH23/VHU/QĐ ngày 17 tháng 10 năm 2022

của Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến)

I.5. Các học phần về tố chất cá nhân chung

I.2. Các học phần về kinh tế, quản lý và quản trị đại cương

Tự chọn (6 tín chỉ)

I.3. Các học phần về khoa học tự nhiên, môi trường

II.1. Kiến thức cơ sở

II. GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
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Tổng LT
TH/

TN
TT

ĐA

MH

KL

TN

Mã HP 

học trước
STT Mã HP Tên học phần

Số tín chỉ

5 NUR304 TH Giải phẫu 1 1 NUR303

6 NUR305 Sinh lý học 2 2 NUR303

7 NUR306 TH Sinh lý học 1 1 NUR305

35 26 9 0 0 0

1 NUR401 Mô học - Phôi thai học 2 2 NUR203

2 NUR402 TH Mô học - Phôi thai học 1 1 NUR203

3 NUR403 Hóa sinh 2 2 NUR202

4 NUR404 TH Hóa sinh 1 1 NUR202

5 NUR405 Vi sinh 2 2 NUR202

6 NUR406 TH Vi sinh 1 1 NUR202

7 NUR407 Ký sinh trùng 2 2 NUR403

8 NUR408 TH Ký sinh trùng 1 1 NUR407

9 NUR409 Sinh lý bệnh 2 2 NUR305

10 NUR410 TH Sinh lý bệnh 1 1 NUR409

11 NUR411 Miễn dịch học 2 2 NUR305

12 NUR412 TH Miễn dịch học 1 1 NUR411

13 NUR413 Dược lý học 2 2 NUR403

14 NUR414 TH Dược lý học 1 1 NUR413

15 NUR415 Dinh dưỡng 2 2 NAS101

16 NUR416 TH Dinh dưỡng 1 1 NUR415

17 NUR417 Y học cổ truyền 2 2 NAS101

18 NUR418 TH Y học cổ truyền 1 1 NUR417

19 NUR419 Pháp luật – Tổ chức Y tế 2 2 NUR301

20 NUR420 Nghiên cứu khoa học 2 2 NUR301

21 NUR421 Tâm lý học 2 2 NUR301

22 NUR422 Y đức 2 2 NUR301

31 24 7 0 0 0

1 NUR427
Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe trong thực 

hành Điều Dưỡng
2 2 NUR301

2 NUR428 Điều dưỡng cơ bản 1 2 2 NUR305

3 NUR429 TH Điều dưỡng cơ bản 1 1 1 NUR305

4 NUR430 Điều dưỡng cơ bản 2 2 2 NUR428

5 NUR431 TH Điều dưỡng cơ bản 2 1 1 NUR429

6 NUR432 Kiểm soát nhiễm khuẩn 2 2 NUR430

7 NUR433 TH Kiểm soát nhiễm khuẩn 1 1 NUR432

8 NUR434
Chăm sóc sức khỏe người trưởng thành có bệnh lý 

nền Nội khoa
2 2 NUR431

9 NUR435
TH Chăm sóc sức khỏe người trưởng thành có bệnh 

lý nền Nội khoa
1 1 NUR434

10 NUR436 Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu và điều trị tích cực 2 2 NUR431

11 NUR437
TH Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu và điều trị tích 

cực
1 1 NUR436

12 NUR438
Chăm sóc sức khỏe người trưởng thành có bệnh lý 

Ngoại khoa
2 2 NUR436

II.3. Kiến thức theo chuyên ngành

II.2. Kiến thức cơ sở ngành
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Tổng LT
TH/

TN
TT

ĐA

MH

KL

TN

Mã HP 

học trước
STT Mã HP Tên học phần

Số tín chỉ

13 NUR439
TH Chăm sóc sức khỏe người trưởng thành có bệnh 

lý nền Ngoại khoa
1 1 NUR438

14 NUR440
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và sức khỏe tâm 

thần
2 2 NUR437

15 NUR442
Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ mang thai, hoặc 

đang cho con bú
2 2 NUR437

16 NUR444 Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2 2 NUR442

17 NUR446
Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân mắc bệnh truyền 

nhiễm
2 2 NUR436

18 NUR448
Chăm sóc bệnh nhân Phục hồi chức năng - Y học 

cổ truyền
3 2 1 NUR418

17 0 0 5 0 12

1 NUR501 Thực tập tốt nghiệp 5 5

2 NUR502 Khóa luận tốt nghiệp 12 12

12 8 4 0 0 0

1 NUR503 Sức khỏe tâm thần trẻ em và trẻ vị thành niên 2 2

2 NUR504 TH Sức khỏe tâm thần trẻ em và trẻ vị thành niên 1 1 NUR503

3 NUR505 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng nâng cao 2 2

4 NUR506 TH Chăm sóc sức khỏe cộng đồng nâng cao 1 1 NUR505

5 NUR507
Chăm sóc sức khỏe người bệnh mắc bệnh truyền 

nhiễm nâng cao
2 2 NUR446

6 NUR508
TH Chăm sóc sức khỏe người bệnh mắc bệnh 

truyền nhiễm nâng cao
1 1 NUR507

7 NUR509
Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu và điều trị tích cực 

nâng cao
2 2 NUR437

8 NUR510
TH Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu và điều trị tích 

cực nâng cao
1 1 NUR509

1 PHT101 Giáo dục thể chất 1 1 1

2 PHT102 Giáo dục thể chất 2 1 1

3 PHT103 Giáo dục thể chất 3 1 1

4 DEE104 Giáo dục quốc phòng 

5 Kỹ năng mềm 

6 Ngoại ngữ chuẩn đầu ra

7 Tin học chuẩn đầu ra

* Giáo dục Quốc phòng: Sinh viên học tập theo kế hoạch của Nhà trường.

* Các học phần kỹ năng mềm: Sinh viên liên hệ với Viện Doanh trí để đăng ký học và thi.

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức BS.CKII. Nguyễn Phi Hùng

* Tin học, ngoại ngữ chuẩn đầu ra: Sinh viên liên hệ với Trung tâm Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ để đăng ký 

học và thi.

Theo quy định hiện hành

Theo quy định hiện hành

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) (đã ký)

III. HỌC PHẦN KHÔNG TÍCH LŨY

(Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp)

II.3. Kiến thức tốt nghiệp 

Theo quy định hiện hành

TRƯỞNG KHOA

Y - DƯỢC

Theo quy định hiện hành

Ghi chú:
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